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1. Tên môn học: 
Tinh thể - Khoáng vật học 

Crystallography - Mineralogy 
2. Số tín chỉ: 3
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ ba
4. Phân bổ thời gian:


- Lên lớp:


 30 tiết ( 2 tiết / tuần )



+ Lý thuyết: 

 24 tiết

+ Bài tập, kiểm tra: 
 06 tiết

- Thực hành: 

30 tiết ( 2 tiết thực hành / tuần ) 

- Tự học: 


 90 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 
· Môn học trước: Địa chất đại cương


MS: GEO102

· Môn học song hành: 




MS:

· Ghi chú khác: 

6. Mục tiêu của môn học:

Trang bị những kiến thức cơ bản nhất của Tinh thể- Khoáng vật. Trên cơ sở những kiến thức được trang bị, sinh viên có thể học tập, nghiên cứu và tiếp cận với những môn học chuyên ngành của Địa chất học ở mức độ sâu hơn.
7. Mô tả các nội dung môn học:

Khoáng vật học đại cương: Thành phần hóa học và cấu trúc của khoáng vật. Hinh thái khoáng vật. Các tính chất vật lý của khoáng vật. Nguồn gốc khoáng vật. Các phương pháp nghiên cứu tinh thể khoáng vật; Khoáng vật học mô tả: Các nguyên tố tự sinh. Sulphur và hợp chất tương tụ. Oxyt và hydroxyt. Muối oxy. Muối halogenua; Một số vấn đề về khoáng vật học của Mặt Trăng. Một số khoáng vật thuộc hợp chất hữu cơ.

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường

9.Tài liệu học tập
· Giáo trình chính: 
[1] Tinh thể học đại cương – Võ Trung Chánh - NXB Đại học Quốc gia, 2005.

· Sách tham khảo:  
[2] Crystallography and mineralogy - Leendert van der Plas, L.P. van    Reeuwijk, 1969. 
[3] Khoáng vật học - Hoàng Trọng Mai, 1972.  

[4] Nhận biết khoáng vật và đá như thế nào? - Richard M. Pearl, 1986.  
[5] An Introduction to the rock - forming minerals - W.A.Deer F.R.S,1980.
10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 


10%

· Bài tập (nếu có): 



10%

· Thực hành, thí nghiệm (nếu có): 

15%

· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 


15%

· Điểm thi kết thúc môn học: 

50%

11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1: Mở đầu

1.1. Các trạng thái cơ bản của vật chất.

1.2. Phân biệt chất kết tinh và chất vô định hình

1.3. Tinh thể và các tính chất cơ bản của tinh thể.

1.4. Mối liên quan giữa tinh thể - khoáng vật và các ngành khoa học khác.
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 1, mục 1, 2, 3, 4
(Tài liệu [2])

	Đọc tài liệu tham khảo 3, 4, 5

	2.1. Chương 2:  Phép đo tinh thể

2.2. Định luật bảo toàn góc.

2.3. Đo góc tinh thể bằng giác kế.

2.4. Phép chiếu tinh thể - phép chiếu nổi.

2.5. Lưới Vulf.
2.6. Bài tập
	 2LT, 4BT
	Tài liệu [1]
Chương 2, mục 1, 2. 3, 4
(Tài liệu [2, 3])

	Đọc tài liệu tham khảo 4, 5


	Chương 3:  Tính đối xứng của tinh thể
3.1. Các yếu tố đối xứng.

3.2. Năm định lý về sự tổ hợp các yếu tố đối xứng 

3.3. Phương đơn và phương cân đối.

3.4. Các hệ tinh thể.

3.5. Ba mươi hai lớp đối xứng.

3.6. Ký hiệu của lớp đối xứng.
	3LT
	Tài liệu [1]
Chương 3, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6

(Tài liệu [2, 3])

	Đọc tài liệu tham khảo 4, 5


	Chương 4:  Hình dạng tinh thể
4.1. Hình đơn và hình ghép.

4.2. Cách suy đoán hình đơn và tên gọi của chúng.

4.3. Giới thiệu 47 hình đơn của ba hạng.
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 4, mục 1, 2, 3, 

(Tài liệu [2, 3])

	Đọc tài liệu tham khảo 4, 5


	Chương 5:  Kí hiệu tinh thể học
5.1. Định luật Hauy hay định luật tính hữu tỉ của các tỉ số giữa các thông số.

5.2. Ký hiệu mặt tinh thể, ký hiệu tinh thể.

5.3. Phép định trục cho tinh thể
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 5, mục 1, 2, 3, 4

(Tài liệu [2,3])

	Đọc tài liệu tham khảo 4, 5


	Chương 6:  Hình thái tinh thể thực

6.1. Các dạng phức tạp của tinh thể đơn.

6.2. Các vết chạm trổ trên mặt của tinh thể. 

6.3. Song tinh và các qui luật song tinh.
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 6, mục 1, 2, 3

(Tài liệu [2,3])

	Đọc tài liệu tham khảo 4, 5


	Kiềm tra giữa kỳ
	2
	
	Ôn tập và làm bài kiểm tra

	Chương 7:  Những khái niệm cơ bản của hoá học tinh thể

7.1. Khái niệm cơ bản của hóa tinh thể.

7.2. Nguyên lý xếp cầu, số phối trí và hình phối trí.

7.3. Đa hình và đồng hình.
	2LT
	Tài liệu [1]
Chương 7, mục 1, 2, 3, 

(Tài liệu [2,3])

	Đọc tài liệu tham khảo 4, 5


	Chương 8: Nước trong thành phần khoáng vật, chất keo và sự lắng đọng của nó
	2LT
	Tài liệu [2]
Chương 8

(Tài liệu [2,3])
	Đọc tài liệu tham khảo 4, 5

	Chương 9: Những tính chất vật lý thông thường của tinh thể và mối liên quan của chúng với tính đối xứng hoặc cấu trúc của tinh thể 

9.1. Tính cát khai.

9.2. Tính đàn hồi.

9.3. Độ cứng -  tỉ trọng.

9.4. Tính dẫn nhiệt.

9.5. Tính áp điện.

9.6. Từ tính.

9.7. Tính quang học

9.8. Độ trong suốt.
	3LT
	Tài liệu []
Chương 9, mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
(Tài liệu [2,3])

	Đọc tài liệu tham khảo 4, 5


	Chương 10 : Nguồn gốc của khoáng vật

10.1. Sự hình thành khoáng vật.

10.2. Sự biến đổi của khoáng vật.

10.3. Các thế hệ khoáng vật, thứ tự sinh thành và tổ hợp cộng sinh khoáng vật.

10.4. Đặc điểm tiêu hình của khoáng vật.

10.5. Các quá trình tạo khoáng.
	2LT
	Tài liệu [2]
Chương 1, mục 1, 2, 3, 4, 5

(Tài liệu [3])

	Đọc tài liệu tham khảo 4, 5


	Chương 11: Mô tả

11.1. Nhánh nguyên tố tự nhiên.      

11.2. Nhánh sulfur và các hợp chất tương tự    

11.3. Nhánh halogen

11.4. Nhánh oxid và hydroxit

11.5. Nhánh muối oxy
	2LT
	Tài liệu [2]
Chương 2, mục 1, 2, 3, 4, 5
(Tài liệu [3])

	Đọc tài liệu tham khảo 4, 5


	Thực hành mô tả khoáng vật

(các tính chất vật lý, hình dạng, hình thái tinh thể)
	30
	
	Ôn tập lý thuyết, tham gia các buổi thực hành về tinh thể


Ngày.........tháng.......năm ……..
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